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ĐỀ 6
(CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VINH – LẦN 2 - 2016)

Câu 01: (390088LT) Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện
áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện luôn
A. sớm pha π/2. B. trễ pha π/2. C. sớm pha π/4. D. trễ pha π/4.

Câu 02: (390089LT) Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số
góc của dòng điện chạy qua các thiết bị điện gia đình là
A. 100 rad/s. B. 50 rad/s. C. 50π rad/s. D. 100π rad/s.

Câu 3: (490031BT) Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ
dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là

điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt 0 0i / I ; u / U .   

Tại cùng một thời điểm tổng     có giá trị lớn nhất bằng

A. 3. B. 1. C. 2. D. 2.

Câu 4: (590040LT) Cầu vồng là kết quả của hiện tượng
A. nhiễu xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng. D. khúc xạ ánh sáng.
Câu 5: (490032LT) Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần
biến điệu) là
A. sóng có tần số cao tần nhưng biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần
truyền đi.
B. sóng có tần số cao tần nhưng tần số biến thiên theo tần số âm tần cần
truyền đi.
C. sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi.
D. sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi.
Câu 6: (490033BT) Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động
điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 2.10-4 s. Năng lượng điện trường trong
mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là
A. 1,0.10-4 s. B. 2,0.10-4 s. C. 4,0.10-4 s. D. 0,5.10-4 s.

Câu 7: (190085BT) Đối với con lắc lò xo, khi khối lượng của vật nặng tăng
1,44 lần thì chu kì dao động của nó
A. giảm 1,2 lần. B. tăng 1,44 lần. C. tăng 1,2 lần. D. giảm 1,44 lần.
Câu 8: (590041LT) Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
B. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.
C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia X không thể được tạo ra bằng cách nung nóng các vật.
Câu 9: (190086LT) Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao
động
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A. là hàm bậc nhất của thời gian.
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. không đổi theo thời gian.
D. là hàm bậc hai của thời gian.
Câu 10: (190087BT) Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hoà với chu kỳ
T 5s,   năng lượng của vật là 0, 02 J.  Biên độ dao động của vật là
A. 2 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 4 cm.

Câu 11: (190088BT) Một vật dao động điều hòa với biên độ 20 cm. Khi li độ
là 10 cm thì vật có vận tốc 20 3 cm / s.  Chu kì dao động của vật là
A. 0,1s. B. 0,5s. C. 1s. D. 5s.

Câu 12: (390090LT) Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto có 5
cặp cực từ. Khi máy hoạt động với tốc độ của rôto là 720 vòng/phút thì tần
số của dòng điện do máy tạo ra là
A. 60 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 120 Hz.

Câu 13: (490034LT) Đặc điểm nào sau đây là của sóng điện từ?
A. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.
B. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
C. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
D. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
Câu 14: (690012LT) Có thể giải thích hiện tượng quang điện bằng thuyết
nào dưới đây?
A. Thuyết electron cổ điển.
B. Thuyết lượng tử ánh sáng.
C. Thuyết động học phân tử.
D. Thuyết điện từ về ánh sáng.
Câu 15: (590042LT) Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu
nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tia tử ngoại.
B. Cả hai loại bức xạ này đều tồn tại trong ánh sáng Mặt trời.
C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng phát quang cho nhiều chất hơn tia tử
ngoại.
Câu 16: (490035LT) Sóng radar dùng trong quân sự để phát hiện các mục
tiêu bay là
A. sóng dài. B. sóng cực dài.
C. sóng cực ngắn. D. sóng trung.CHUVANBIE
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Câu 17: (290054LT) Một sóng cơ có tần số f, bước sóng λ lan truyền trong
môi trường vật chất đàn hồi, khi đó tốc độ truyền sóng là
A. v = λ/f. B. v = 2πf. C. v = λf. D. v = f/λ.
Câu 18: (690013BT) Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng thứ 2
(L) là r thì bán kính quỹ đạo thứ 4 (N) là
A. 4r. B. 2r. C. 16r. D. r/2.

Câu 19: (390091LT) Khi so sánh động cơ không đồng bộ và máy phát điện
xoay chiều, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đều biến đổi điện năng thành cơ năng.
B. Tần số dòng điện đều bằng tần số quay của rôto.
C. Đều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Đều biến đổi điện năng thành nhiệt năng.
Câu 20: (290055LT) Sóng âm không truyền được trong
A. thép. B. không khí. C. chân không. D. nước.

Câu 21: (490036LT) Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của
mạch là
A. 2 LC. B. LC. C. LC / 2. D. LC / 4.
Câu 22: (190089BT) Một vật dao động điều hòa có phương trình x =
4cos(10t - /3) (cm). Chiều dài quỹ đạo chuyển động của con lắc là
A. 16 cm. B. 8 cm. C. 0 cm. D. 4 cm.
Câu 23: (590043LT) Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất sóng
của ánh sáng?
A. Giao thoa ánh sáng.
B. Hiện tượng quang điện ngoài.
C. Tán sắc ánh sáng.
D. Nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 24: (190090BT) Một con lắc đơn gồm vật khối lượng m treo vào sợi dây
mảnh không giãn, chiều dài .  Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc
trọng trường là g. Tần số góc của dao động là
A. / / (2 ).g  B. / . g C. / / (2 ).m  D. / .g

Câu 25: (690014BT) Nếu động năng ban đầu của electron khi bứt ra khỏi
catot bằng 0 thì muốn bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra giảm đi 20%,
ta phải thay đổi hiệu điện thế của ống tia X như thế nào?
A. Tăng thêm 25%. B. Tăng thêm 20%.
C. Giảm đi 20%. D. Giảm đi 25%.
Câu 26: (590044LT) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe
được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại
vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao
nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?
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A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 27: (290056BT) Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích
thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 4
bụng sóng. Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động
của sợi dây là
A. 40 Hz. B. 50 Hz. C. 12 Hz. D. 10 Hz.
Câu 28: (690015BT) Photon ánh sáng với khối lượng tương đối tính bằng

363,68.10 kg  thì có tần số
A. 15f 5,00.10 Hz. B. 14f 5,00.10 Hz.
C. 14f 1,33.10 Hz. D. 15f 1,33.10 Hz.
Câu 29: (690016LT) Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện
tượng
A. chất bán dẫn phát quang do được nung nóng.
B. quang – phát quang.
C. quang điện ngoài.
D. quang điện trong.
Câu 30: (590045LT) Khi đi từ không khí vào môi trường trong suốt, bước
sóng của một ánh sáng đơn sắc thay đổi 0,18 m  và vận tốc của ánh sáng
này thay đổi một lượng 77,5.10 m / s.  Tần số của ánh sáng đơn sắc đó là
A. 154,167.10 Hz. B. 144,167.10 Hz. C. 145,556.10 Hz. D. 155,556.10 Hz.

Câu 31: (390092LT) Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp
xảy ra cộng hưởng thì điều nào sau đây là sai?
A. 2LC 1.  B. P = UI. C. RU U . D. Z R.

Câu 32: (190091BT) Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương,
cùng tần số và ngược pha nhau. Hai dao động thành phần có biên độ lần
lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng
A. 1 2 .A A B. A1 + A2. C. 2 2

1 2 .A A D.  1 2A A / 2.

Câu 33: (290057LT) Trên một sợi dây xảy ra sóng dừng với bước sóng λ,
kết luận nào sau đây không đúng?
A. Hai điểm dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất luôn dao động
ngược pha nhau.
B. Hai điểm đứng yên cách nhau số nguyên lần λ/2.
C. Hai điểm cách nhau λ/4 dao động vuông pha nhau.
D. Điểm đứng yên và điểm dao động với biên độ cực đại gần nhất cách nhau
λ/4.
Câu 34: (690017LT) Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ
quang điện sau khi đi qua tấm thủy tinh thì
A. hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi cường độ của chùm sáng kích thích
đủ lớn.
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B. hiệu ứng quang điện vẫn xảy ra vì giới hạn quang điện của kẽm là ánh
sáng nhìn thấy.
C. hiệu ứng quang điện không xảy ra vì thủy tinh hấp thụ hết tia tử ngoại.
D. hiệu ứng quang điện vẫn xảy ra vì thủy tinh trong suốt đối với mọi bức
xạ.
Câu 35: (390093BT) Đặt một điện áp xoay chiều u 200 2 cos100 t(V)   vào

hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng CZ 50   mắc nối tiếp với
điện trở thuần R 50 .   Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
A. i 4cos(100 t 4)(A).    B. i 2 2 cos(100 t 4)(A).   

C. i 2 2 cos(100 t 4)(A).    D. i 4cos(100 t 4)(A).   

Câu 36: (390094BT) Cho đoạn
mạch AB gồm: biến trở R, cuộn
dây không thuần cảm với độ tự
cảm L 0,6 / , H  và tụ có điện
dung  3C = 10 / 3 F   mắc nối
tiếp. Đặt điện áp xoay chiều

2 cos(100 t) u U  (U không
thay đổi) vào 2 đầu A, B. Thay
đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên
mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thu được đồ
thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Điện
trở thuần của cuộn dây là
A. 90 . B. 30 . C. 10 . D. 50 .
Câu 37: (290058LT) Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng âm là sóng cơ học.
B. Độ to của âm tỷ lệ với cường độ âm theo hàm bậc nhất.
C. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.
D. Cường độ âm tăng lên 10 lần thì mức cường độ âm tăng thêm 1 Ben.
Câu 38: (390095BT) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào
hai đầu hộp đen X thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,25
A và sớm pha π/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Cũng đặt điện áp
đó vào hai đầu hộp đen Y thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn là 0,25
A và dòng điện chậm pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt
điện áp trên vào đoạn mạch gồm X, Y mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện
hiệu dụng có giá trị bằng
A. 2 / 8 A. B. 2 / 4 A. C. 2 / 2 A. D. 2 A.

Câu 39: (390096BT) Đặt điện áp xoay chiều 0u U .cos( t)  vào hai đầu đoạn
mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện, khi đó mạchCHUVANBIE
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có ZL = 4ZC. Tại một thời điểm nào đó, điện áp tức thời trên cuộn dây có giá
trị cực đại và bằng 200 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện lúc đó
là
A. 150 V. B. 250 V. C. 200 V. D. 67 V.

Câu 40: (590046BT) Trong thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn
sắc có bước sóng 0,6 m,   khoảng cách giữa hai khe 1 2F , F  là a 1mm.
Khe hẹp F cách đều hai khe và màn E đặt cách mặt phẳng chứa hai khe 1m.

Tại điểm trên màn E cách vân sáng trung tâm 0,1 mm về phía 1F  có độ lệch
pha giữa hai sóng do hai khe 1 2F , F  truyền tới là
A. / 3 rad và sóng của nguồn 2F  nhanh pha hơn.
B. / 3 rad và sóng của nguồn 1F  nhanh pha hơn.
C. 2 / 3rad và sóng của nguồn 2F  nhanh pha hơn.
D. 2 / 3rad và sóng của nguồn 1F  nhanh pha hơn.
Câu 41: (390097BT) Đặt điện áp u = 30 14 cost (V) ( không đổi) vào hai đầu
đoạn mạch AB mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời trên MB lệch pha /3 so với
dòng điện. Khi R = R1 thì công suất tiêu thụ
trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng trên
MB là U1. Khi R = R2 < R1 thì công suất tiêu
thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dụng trên MB là U2. Biết U1 + U2 = 90 V. Tỷ
số R1/R2 là

A. 6 . B. 2. C. 7 . D. 4.

Câu 42: (190092BT) Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc 0v


 từ vị trí cân bằng thì vật dao

động với biên độ 1A .

Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn 0x  rồi buông nhẹ. Lần
này vật dao động với biên độ 2A .

Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn 0x  rồi cung cấp cho

vật nặng vận tốc 0v .


 Lần này vật dao động với biên độ bằng
A.  2 2

1 2A A / 2. B.  1 2A A / 2.

C. 1 2A A . D. 2 2
1 2A A .

Câu 43: (290059BT) Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao
động với phương trình: 1u a sin( t),  2u a cos( t).   Biết O là trung điểm
S1S2 và 1 2S S 9 .   Điểm M trên trung trực của S1S2 gần O nhất dao động
cùng pha với S1 cách S1  bao nhiêu?
A. 45/8. B. 43/8. C. 41/8. D. 39/8.
CHUVANBIE

N.V
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Câu 44: (190093BT) Một con lắc lò xo có tần số góc  = 25 rad/s rơi tự do
mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc 42
cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của con
lắc là
A. 60 cm/s. B. 67 cm/s. C. 73 cm/s. D. 58 cm/s.

Câu 45: (290060BT) Người ta định đầu tư một phòng hát Karaoke hình hộp
chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao 3 m. Dàn âm thanh gồm 4 loa
có công suất như nhau đặt tại các góc dưới A, B và các góc A’, B’ ngay trên
A, B, màn hình gắn trên tường ABB’A’. Bỏ qua kích thước của người và
loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có
thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát tại trung điểm M của CD đối
diện cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa bằng 10
W/m2. Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp
xỉ
A. 796 W. B. 723W. C. 678 W. D. 535 W.
Câu 46: (190094BT) Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối
lượng M 1,8kg,  lò xo nhẹ độ cứng k 100 N / m.  Một vật khối lượng
m 200g  chuyển động với tốc độ 0v 5m / s  đến va vào M (ban đầu đứng
yên) theo hướng của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mặt phẳng
ngang là 0, 2.   Lấy g = 10 m/s2. Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên
tâm. Tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại là
A. 0,4212 m/s. B. 1,0000 m/s. C. 0,4986 m/s. D. 0,8862 m/s.

Câu 47: (390098BT) Một xưởng sản xuất hoạt động đều đặn và liên tục 8 giờ
mỗi ngày, 22 ngày trong một tháng sử dụng điện năng lấy từ máy hạ áp có
điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 220 V. Điện năng truyền đến xưởng
trên một đường dây có điện trở tổng cộng dR 0,08 .  Trong một tháng,
đồng hồ đo trong xưởng cho biết xưởng tiêu thụ 1900,8 số (1 số = 1 kWh).
Coi hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Độ sụt áp trên đường dây tải
bằng
A. 4 V. B. 1V. C. 2 V. D. 8V.

Câu 48: (190095BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò
xo dãn 5 cm. Chọn gốc O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Lấy
g = 10 m/s2. Biết vật dao động điều hòa với phương trình

 x 10cos( t 2) cm .    Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến lúc lực
đẩy của lò xo cực đại là
A.  / 20 2 s. B.  3 / 20 2 s. C.  3 / 10 2 s. D.  / 10 2 s.

Câu 49: (390099BT) Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây A và B.
Nếu mắc hai đầu cuộn A vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng UCHUVANBIE
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thì ở hai đầu cuộn B có điện áp hiệu dụng là 50 V. Nếu mắc hai đầu cuộn B
vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng cũng bằng U thì ở hai đầu cuộn
A có điện áp hiệu dụng là 200 V. Giá trị của U bằng
A. 100 V. B. 50 2 .V C. 125 V. D. 100 2 .V

Câu 50: (190096BT) Một đu quay có bán kính R 2 3 m,  lồng bằng kính
trong suốt quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng. Hai người A và B (coi như
các chất điểm) ngồi trên hai lồng khác nhau của đu quay. Ở thời điểm t(s)
người A thấy mình ở vị trí cao nhất, ở thời điểm t 2 (s)  người B lại thấy
mình ở vị trí thấp nhất và ở thời điểm t 6 (s)  người A lại thấy mình ở vị trí
thấp nhất. Chùm tia sáng mặt trời chiếu theo hướng song song với mặt
phẳng chứa đu quay và nghiêng một góc o60 so với phương ngang. Bóng
của hai người chuyển động trên mặt đất nằm ngang. Khi bóng của người A
đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng
A. / 3 m / s  và đang tăng. B. 2 / 3 m / s  và đang giảm.
C. 2 / 3 m / s  và đang tăng. D. / 3 m / s  và đang giảm.

----------- HẾT ----------

CHUVANBIE
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